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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Trần Nam Nam 23/05/2006 Quất Tỉnh, X. Quất Động, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K53/24 A1 SH lại (L+H) 001206021852 

002 Anh Đặng Việt Nam 24/04/2006 4 Ngõ Nhà Chung, P. Hàng Trống, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002019 

003 Anh Đào Vân Nữ 24/11/2005 TK Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028789 

004 Anh Lê Phan Nam 11/02/2005 Xóm 4 Quyết Thắng, X. Giao Tiến, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006211 

005 Anh Nguyễn Phương Nữ 27/04/2006 Thôn Nội, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K37/24 A1 SH lại TH 001306033710 

006 Anh Nguyễn Phương Nữ 30/10/2005 26 Ngách 33 An Trạch 1, P. Quốc Tử 

Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013905 

007 Anh Nguyễn Thị Nữ 01/01/1996 TDP Số 6 Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196017894 

008 Anh Phạm Minh Nữ 09/09/2005 42 Ngách 639/87 Hoàng Hoa Thám, P. 

Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013230 

009 Anh Tạ Việt Nam 08/10/2006 29 Ngách 201/21 Đê Tô Hoàng, P. Cầu 

Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K53/24 A1 SH lại TH 001206006561 

010 Anh Tăng Ngọc Nữ 10/09/2006 171 Vương Thừa Vũ, Tổ 64, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306008893 
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011 Anh Trần Đức Nam 01/09/2006 P2014 Nhà A2 TT BNC Nhẹ, P. Đồng 

Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lại (L+H) 001206024672 

012 Anh Trần Thị Lan Nữ 23/11/2003 Chỉ Trụ, X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303001847 

013 Anh Trịnh Phương Nữ 13/01/2005 Số 40 Tản Đà, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001938 

014 Anh Vũ Quốc Nam 10/11/2006 13H4 Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017200 

015 Bảo Thái Gia Nam 11/10/2006 121 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K55/24 A1 SH lại (L+H) 001206019302 

016 Bông Giàng Thị Nữ 25/11/2006 Bản Nậm Pồ 3, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011306000650 

017 Công Đặng Thành Nam 16/06/1999 67 Ngõ 5 Quang Trung, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099009311 

018 Đạt Nguyễn Thành Nam 09/11/2006 TDP Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025832 

019 Đạt Nguyễn Thành Nam 12/10/2004 12 Ngõ Đồng Nhân, P. Đồng Nhân, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018137 

020 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 21/11/2000 18 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung 

Trực, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200015925 

021 Đức Trần Văn Nam 18/04/1999 Vân Hòa, X. Vân Tảo, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099020113 

022 Dung Nguyễn Thị Ánh Nữ 30/11/2001 P401 K10b TT Bách Khoa, P. Bách 

Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301009080 

023 Dũng Lê Anh Nam 23/08/2004 22 Ngõ 219 Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003977 

024 Dũng Nguyễn Mạnh Nam 11/09/2006 Tổ 14 Khu 2, P. Hà Khánh, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206009031 

025 Dũng Nguyễn Văn Nam 12/05/2006 Thôn Bến, X. Đồng Việt, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206004784 
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026 Dũng Thái Quốc Nam 20/10/2006 1106 CC Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019906 

027 Dương Đỗ Hải Nam 24/07/2005 P504 A2 TT Ngọc Khánh, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013600 

028 Dương Nguyễn Cao Tùng Nam 10/05/2006 71 Lò Sũ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206009029 

029 Dương Phạm Thùy Nữ 07/06/2006 13 Ngõ 27, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002082 

030 Duy Lê Bảo Nam 03/05/1997 CH 6 TT CTVL Và CNNĐ, P. Nghĩa 

Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097090982 

031 Duy Nguyễn Đức Nam 20/11/2005 TDP Số 8, TT. Mậu A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205003575 

032 Duy Nguyễn Gia Hoàng Nam 06/10/2006 Tổ 15, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206083444 

033 Duy Nguyễn Phương Nam 27/09/2003 Lô 05 Tt1 KĐT TP Giao Lưu, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203013994 

034 Giang Bùi Hương Nữ 02/12/2006 Số 5 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306060009 

035 Giang Nguyễn Hương Nữ 12/06/2005 Đường La, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028654 

036 Giang Nguyễn Hương Nữ 25/10/2006 118/1/9 Lê Văn Thọ, P.11, Q. Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306000290 

037 Giang Nguyễn Huy Nam 01/03/2004 Đỗ Thượng, X. Phạm Kha, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204010267 

038 Giang Phạm Khánh Nữ 18/08/2005 32 Ngõ 110 Kim Hoa, P. Phương Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014916 

039 Giang Phạm Thị Hương Nữ 17/07/2005 TT HVCSND, P. Quan Hoa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305052041 

040 Giang Trương Ngọc Nữ 14/11/2006 CH B2017 Khu TL No1, P. Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306000889 
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041 Hà Trần Bích Nữ 28/12/2000 Số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300035787 

042 Hải Quách Hoàng Nam 27/09/2006 Tổ 4, P. Tân Bình, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206002963 

043 Hân Nguyễn Ngọc Gia Nữ 06/12/2005 37 Ngõ 49 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012601 

044 Hằng Bùi Cao Nữ 12/09/2005 Sn10 Ngách 5/21 Đghqv, Tổ 21, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231305000069 

045 Hằng Nguyễn Minh Nữ 10/08/2006 A1209 CT2 Trung Tâm HCM, P. Hà 

Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lại TH 019306000037 

046 Hạnh Nguyễn Hồng Nữ 20/07/2005 Đội 2, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032618 

047 Hạnh Nguyễn Trần Nguyên Nữ 04/03/2006 CH 1212 Tòa Hh1, 102 Trường Chinh, 

P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K57/24 A1 SH lại TH 001306002628 

048 Hiển Nguyễn Thị Vi Nữ 06/09/2006 Tổ 7, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306015462 

049 Hiếu Đào Chí Nam 08/08/2006 Đội 4 Cổ Đô, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206090079 

050 Hiếu Nguyễn Đăng Nam 29/06/2006 Ngõ 10B Tổ 1, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K50/24 A1 SH lại TH 001206017219 

051 Hiếu Nguyễn Trung Nam 14/03/2005 Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024478 

052 Hoài Bùi Thị Nữ 01/04/2003 Xóm 7 Thôn 3, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021320 

053 Hoài Trần Lê Phương Nữ 13/04/2004 Trà Quang, TT. Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, T. 

Bình Định 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 052304006864 

054 Hoàng Ngô Xuân Nam 16/11/2005 25 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205019683 

055 Hoàng Trịnh Quốc Nam 25/04/2006 Xóm 17, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206005758 
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056 Hồng Lê Đức Nam 08/10/1978 59 Hàng Đào, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/24 A1 SH lại (L+H) 001078040888 

057 Hưng Đặng Tùng Nam 09/08/2006 99 Phùng Hưng, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K54/24 A1 SH lại (L+H) 001206009933 

058 Hưng Phạm Tiến Nam 22/11/2004 Tổ 8, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028018 

059 Hương Vũ Thanh Nữ 27/09/1989 112 Thúy Ái 2, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001189002306 

060 Hường Trần Thị Nữ 18/09/2004 Khu 9, X. Đồng Trung, H. Thanh Thuỷ, 

T. Phú Thọ 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304001560 

061 Huy Nguyễn Anh Nam 16/03/2003 Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206046370 

062 Huy Phạm Quang Nam 23/04/2005 Tây Hà, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205001037 

063 Huyền Lê Thu Nữ 08/09/2003 Xóm 1, X. Hải Tây, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303012467 

064 Huyền Nguyễn Ngọc Nữ 01/11/1999 55 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199026068 

065 Huyền Nguyễn Thương Nữ 14/02/2001 Thổ Ốc, X. Trần Hưng Đạo, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301002903 

066 Khải Đặng Nam 28/04/1999 11 Ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099002753 

067 Khải Ngô Đình Nam 18/06/2004 3K4, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002188 

068 Khải Vũ Nam 22/02/2006 Số 42 Tổ 27, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002178 

069 Khang Đặng Thành Nam 28/02/2006 67/5 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000290 

070 Khánh Bùi Quốc Nam 10/10/2006 Đông Mỹ, X. Đông Hiếu, TX. Thái 

Hòa, T. Nghệ An 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206003942 
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071 Khánh Lê Đình Nam 25/08/2005 X. Thịnh Lộc, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh X A1K50/24 A1 SH lại (L+H) 042205007815 

072 Khánh Nguyễn Huy Nam 07/10/2006 Tổ 21 Cụm 3, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022193 

073 Khánh Nguyễn Vân Nữ 24/08/2006 P309 E1 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306061821 

074 Kiên Vũ Đức Nam 26/09/2006 Thôn 1, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021802 

075 Lan Trịnh Thị Nữ 20/05/1994 Thư Dương, X. Thư Phú, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194043927 

076 Liễu Vi Thị Nữ 02/09/2005 An Trạch, X. Phù Lãng, H. Quế Võ, T. 

Bắc Ninh 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305003215 

077 Linh Lê Khánh Nữ 28/06/2003 Xóm 1, X. Hải Tây, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303012900 

078 Linh Nguyễn Tuệ Nữ 12/08/2006 Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019306000733 

079 Linh Phạm Phương Nữ 28/10/2006 18 Ngách 107 Ngõ Văn Hương, P. Hàng 

Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306016357 

080 Linh Trần Mai Nữ 06/08/2004 CH 2006 27A3 Ct2 KĐT TP GL, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016307 

081 Linh Trần Ngọc Nữ 16/01/2004 87 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015604 

082 Linh Trịnh Khánh Nữ 29/10/1998 15-M4, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198030535 

083 Long Nguyễn Văn Nam 26/10/2000 Tây Ninh, X. Sơn Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200029351 

084 Long Vũ Gia Nam 02/10/2006 98 Tổ 71 Linh Quang, P. Văn Chương, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206032957 

085 Ly Mai Khánh Nữ 04/11/2006 TDP Số 4, TT. An Châu, H. Sơn Động, 

T. Bắc Giang 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306030090 
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086 Ly Nguyễn Khánh Nữ 01/10/2006 24 Ngõ 56 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê 

Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007931 

087 Mai Cấn Thị Phương Nữ 10/10/2006 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306059111 

088 Mai Lê Thị Xuân Nữ 10/09/2006 Thôn Bắc, X. Trường Yên, H. Hoa Lư, 

T. Ninh Bình 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306001542 

089 Mai Nguyễn Ngọc Nữ 09/10/2006 P405 B16 TT Kim Liên, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306020095 

090 Mai Triệu Thị Hoa Nữ 01/02/2003 Vật Lại 1, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303050186 

091 Mài Trịnh Văn Nam 09/11/1990 Hổ Thôn, X. Định Hưng, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038090050968 

092 Minh Nguyễn Duy Nam 09/10/2006 Tổ 6, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029780 

093 Minh Nguyễn Hoài Nữ 08/06/2004 Tổ 19, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009892 

094 Minh Nguyễn Hoàng Nam 22/03/1999 26 H2 TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố 

Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010174074617 15/08/2017 A1K55/24 A1 Sát hạch H 001099022145 

095 Minh Nguyễn Lê Hoàng Nam 30/10/2006 43 Ngách 3 Ngõ 2 Hồ Đắc Di, P. Nam 

Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017029 

096 Minh Nguyễn Nhật Nam 04/11/2006 Khối Tây Sơn, TT. Kim Sơn, H. Quế 

Phong, T. Nghệ An 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206016538 

097 Minh Nguyễn Thị Thanh Nữ 19/09/2006 Hàm Ninh, X. Hoằng Trạch, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306030388 

098 Minh Phạm Danh Nam 31/08/2006 Lương Xá, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029195 

099 Minh Phạm Tuấn Nam 08/11/2005 An Xá, X. Quốc Tuấn, H. Nam Sách, T. 

Hải Dương 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205013083 

100 Minh Quàng Văn Nam 06/02/2002 Bản Bon Nghè, X. Chiềng Ly, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014202006658 
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101 My Nguyễn Trà Nữ 20/10/2006 TDP 9, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306033935 

102 My Phan Thảo Nữ 11/04/2005 Số 1 Ngõ 28 Ngụy Như Kon Tum, P. 

Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002902 

103 Nam Hà Khánh Nam 07/03/2006 40 Hương Viên, P. Đồng Nhân, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091521 

104 Nam Hoàng Tuấn Nam 10/10/2004 P1B A27 TT Yên Lãng, P. Thịnh 

Quang, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013766 

105 Nam Nguyễn Lê Hải Nam 19/04/2005 14 Tân Thái 8, Tổ 07, P. Mân Thái, Q. 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 048205001006 

106 Nam Phạm Tiến Nam 28/02/1987 Số 5 C164, P. Trại Chuối, Q. Hồng 

Bàng, TP. Hải Phòng 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031087023768 

107 Nam Trần Ngọc Nam 04/09/2006 2006 27A3 Ct2, KĐT TP GL, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014705 

108 Nga Trương Thị Thanh Nữ 06/08/2004 Tân Phong 3, X. Phong Vân, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304044006 

109 Ngọc Nguyễn Bích Nữ 22/05/2001 5 Ngách 12 Ngõ Hòa Bình, P. Thổ 

Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301005186 

110 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 10/02/2001 Tổ 11, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301005326 

111 Ngọc Vũ Thị Bảo Nữ 24/01/2006 Phục Lễ, X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306009800 

112 Nguyên Mai Đức Nam 02/01/2005 M1 2403 CC 29 Liễu Giai, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020536 

113 Nguyệt Lê Thị Nữ 11/12/2002 Đội 6 Tân Trung, X. Phú Cường, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302007207 

114 Nhi Đinh Lan Nữ 21/04/2005 P25 C7 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305000146 

115 Nhi Nguyễn Phương Nữ 22/09/2005 5 Lý Văn Phúc, P. Cát Linh, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055863 
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116 Nhung Dương Thị Nữ 02/01/1997 Văn Sơn, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197015203 

117 Phan Nguyễn Ngọc Nam 20/04/2004 24 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K56/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002744 

118 Phát Nguyễn Thành Nam 01/10/2005 P504 F8 TT DC 1 Ngõ 328 Nguyễn 

Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009679 

119 Phong Nguyễn Tuấn Nam 21/03/2006 P111 Nhà A8 TT An Dương, P. Yên 

Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206021444 

120 Phú Bùi Huy Nam 17/07/2006 117 Ngõ 252 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206016835 

121 Phương Bùi Thanh Nữ 04/07/2006 Bặt Chùa, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306015776 

122 Phương Bùi Thị Bích Nữ 22/07/2005 Xóm 7 Thôn 3, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025668 

123 Phương Hoàng Ngọc Minh Nữ 06/12/2005 81 Thái Thịnh, P. Thịnh Quang, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014306 

124 Quang Đặng Á Nam 27/01/2000 Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200042093 

125 Quyên Nguyễn Thị Nữ 02/05/2002 Phú Đa 2, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K58/24 A1 SH lại (L+H) 001302029488 

126 Quỳnh Đặng Diễm Nữ 19/09/2006 Tổ 20, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306032960 

127 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 08/09/2005 Đồng Sài, X. Phù Lãng, H. Quế Võ, T. 

Bắc Ninh 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305011240 

128 Quỳnh Phan Thị Nữ 22/09/2006 Trường Sơn, X. Nghi Trường, H. Nghi 

Lộc, T. Nghệ An 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306000606 

129 Thảo Giáp Thị Thu Nữ 26/10/2001 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301003774 

130 Thảo Phùng Thanh Nữ 22/08/2006 Xóm 11, X. Giao Hà, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306018553 
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131 Thêu Khuất Thị Nữ 24/01/2003 Thanh Câu, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303043614 

132 Thuận Phạm Văn Nam 24/04/1986 Khu 1, X. Tứ Hiệp, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025086013599 

133 Tiến Phùng Kim Nam 26/01/2005 Vật Lại 1, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049496 

134 Toàn Nguyễn Đức Nam 17/05/2006 5 Ngách 12 Ngõ Hòa Bình, P. Thổ 

Quan, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206086747 

135 Trang Ngạc Thu Nữ 19/09/2006 Tổ 10, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306009699 

136 Trang Nguyễn Huyền Nữ 08/11/2006 Trung Tâm, X. Đồng Phong, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306002566 

137 Trang Nguyễn Thị Hồng Nữ 09/11/2003 Tiên Bá, X. Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303012084 

138 Trang Tăng Quỳnh Nữ 08/09/2006 TDP Cộng Hòa, TT. Kiến Xương, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306005651 

139 Trang Trần Quỳnh Nữ 14/05/2006 P513 D3 TT Phương Mai, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306001732 

140 Trung Đỗ Tuấn Nam 11/10/2006 67 Ngách 438/175 Tây Sơn, P. Thịnh 

Quang, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003423 

141 Trường Khuất Duy Nam 28/10/2006 Thanh Câu, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206028806 

142 Tuân Nguyễn Văn Nam 24/09/2004 Phú Cường, X. Quảng Trường, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204028041 

143 Tùng Phạm Thanh Nam 27/04/1993 Số 409 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093014369 

144 Tùng Phùng Thanh Nam 05/05/2001 Số 20 Ngõ 97 Văn Cao, P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201001553 

145 Tuyến Đào Thị Kim Nữ 21/12/1973 33 Tổ 9C, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001173026519 
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146 Vân Nguyễn Thảo Nữ 11/09/2003 Hòa Bình, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032657 

147 Vũ Bùi Huy Nam 16/02/1982 33 Ngách 46/12 Hào Nam, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001082023116 

148 Vũ Đỗ Quang Nam 21/10/2006 TDP 9, TT. Mường Ảng, H. Mường 

Ảng, T. Điện Biên 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011206006137 

149 Vũ Nguyễn Tuấn Nam Nam 26/09/2003 Tổ 21, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203039510 

150 Vy Hoàng Khánh Nữ 27/01/2006 TDP Golden Palace, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K59/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004805 

151 Vy Trần Nguyễn Hà Nữ 25/11/2006 Sn3 Ngõ 33 Xuân Đỉnh, P. Xuân Tảo, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306007889 

152 Xuân Nguyễn Thị Thanh Nữ 01/01/2004 Thôn Lương, X. Vĩnh Khúc, H. Văn 

Giang, T. Hưng Yên 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304003304 

153 Yến Nguyễn Thị Nữ 10/01/2005 Vật Lại 1, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054075 

154 Yến Triệu Hải Nữ 20/04/2006 Công Lý, X. Thành Hòa, H. Văn Lãng, 

T. Lạng Sơn 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020306004129 

155 Yến Trương Thị Hải Nữ 22/05/2006 126 Đại Yên, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K60/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306001940 
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